Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết 31: ÔN TẬP HỌC KÌ I
(Đẩy chương trình)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  HS vận dụng kiến thức cơ bản làm các bài tập vận dụng
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được các dạng tứ giác đã học
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…
2 - HS: Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Ôn luyện kiến thức cho học sinh
2. Nội dung: Các kiến thức cơ bản của chương I
3. Sản phẩm: HS nắm được nội dung kiến thức
4.Tổ chức hoạt động
HOẠT ĐỘNG 2: ÔN TẬP LÍ THUYẾT
a) Mục tiêu: Ôn luyện kiến thức cho học sinh
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- - Phát biểu định nghĩa các hình:Hình thang.Hình thang cân.Tam giác.Hình chữ nhật, hình vuông , hình thoi
-  Nêu các dấu hiệu nhận biết các hình trên?
-  Nêu định nghĩa và tính chất đường trung bình của các hình
+ Hình thang + Tam giác
- GV: Đa giác đều là đa giác ntnào?
- Là đa giác mà bất kỳ đường thẳng nào chứa cạnh của đa giác cũng không chia đa giác đó thành 2 phần nằm trong hai nửa mặt phẳng khác nhau có bờ chung là đường thẳng đó.
 Công thức tính số đo mỗi góc của đa giác đều n cạnh?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV
+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
 + HS báo cáo kết quả
+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 
 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS
GV chốt lại kiến thức
	I. Lí thuyết:
I. Ôn chương tứ giác
1. Định nghĩa các hình
· Hình thang
· Hình thang cân
· Tam giác
- Hình chữ nhật, hình vuông , hình thoi
2. Nêu các dấu hiệu nhận biết các hình trên
3.Đường trung bình của các hình
+ Hình thang
+ Tam giác
3. Hình nào có trực đối xứng, có tâmđối xứng.
4. Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước
II. Ôn lại đa giác
 1. Khái niệm đa giác lồi
- Tổng số đo các góc của 1 đa giác n cạnh:
+…+  = (n – 2) 1800
2. Công thức tính diện tích các hình
a) Hình chữ nhật:      S = a.b
a, b là 2 kích thước của HCN
b) Hình vuông:   S = a2
a là cạnh hình vuông.

c) Hình tam giác:  S = ah
a là cạnh đáy
h là chiều cao tương ứng



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập trắc nghiệm
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Câu 1: Hình nào sau đây là đa giác đều
A. Hình chữ nhật	      B. Hình thoi		C. Hình vuông	D. Cả A, B,C đúng
Câu 2: Tăng độ dài cạnh hình vuông lên 2 lần thì diên tích của nó tăng mấy lần 
A. 3			B. 4			C. 9			D. Một số khác 
Câu 3: Hình chữ nhật ABCD có AB = 9cm; BC = 5cm. Khi đó, diện tích hình chữ nhật ABCD là:
	A. 13cm2
	B. 45cm2
	C. 20cm2
	D. 3cm2


Câu 4: Số đo một góc của lục giác đều bằng: 
	A. 1400
	B. 1150
	C. 1200
	D. 1300


Câu 5: Lục giác có số đường chéo xuất phát từ một đỉnh bằng
           A.  2             	B. 3		C. 4			D. 5         


Câu 6: Diện tích của một tam giác cân có cạnh đáy bằng , cạnh bên bằng  bằng


                A. 		               B. 			


               C. 			                D.  


Câu 7: Diện tích tam giác có cạnh đáy bằng , đường cao tương ứng bằng  được tính theo công thức nào ?




A. 		B. 			C. 			D.  
Câu 8: Đa giác đều là đa giác
A. Có tất cả các cạnh bằng nhau.		
B. Có tất cả các góc bằng nhau.			
C. Có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.			
D. Có các đường chéo bằng nhau.
Câu 9: Trong các hình vẽ sau, hình nào là hình vuông:
	[image: A diagram of a square and a square
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A. Hình d              B. Hình c	              C. Hình b                        D. Hình a
Câu 10: Một hình vuông có diện tích bằng diện tích một hình chữ nhật có chiều rộng 4 m và chiều dài 9m, độ dài cạnh hình vuông là:
A. 2m			B. 4m				C. 6m			D. 8m
Câu 11: Hình đa giác lồi 5 cạnh có bao nhiêu đường chéo
A. 6			B. 7				C. 8			D. 5
Câu 12: Nhóm hình nào đều có trục đối xứng:
A. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.
B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông, hình bình hành.
C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
D. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông.
Câu 13: Một khung cửa hình chữ nhật có chiều dài 4m rộng 3m. Giá tiền thi công 1m2 cửa là 300.000. Số tiền cần phải trả cho khung cửa trên là:
             A. 4 000 000đ                                 B. 4 500 000đ                 
             C. 3 600 000đ        	                 D. 4 400 000đ      



 Câu 14: Giữa hai điểm  và  là một khoảng đất trống trong khuôn viên vườn (như hình dưới). Biết rằng đoạn thẳng KI dài 20m  và K là trung điểm của AB , I là trung điểm của .  Người ta muốn trồng hoa theo đoạn đường từ B đến C, người ta tính rằng 1m đất cần 100.000đ để mua hoa. Vậy muốn trồng hoa trên đoạn đường BC thì phải tốn hết bao nhiêu tiền mua hoa?
	





A. 4 000 000đ                B. đ	         C. đ	                D. đ
Bài 15: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Hai đường chéo AC và BD phải thỏa mãn điều kiện gì dể M, N, P, Q là bốn đỉnh của hình vuông.
A. BD = AC                                       B. BD ⊥ AC   
C. BD tạo với AC góc 600                  D. BD = AC; BD ⊥ AC
Bài 16: Cho tam giác ABC. Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của AD, AF, EF, ED.
ΔABC có điều kiện gì thì MNPQ là hình chữ nhật?
A. ΔABC cân tại A                           B. ΔABC cân tại B
C. ΔABC cân tại C                            D. ΔABC vuông tại A
Bài 19: Cho hình chữ nhật ABCD có AC là đường chéo. Chọn câu đúng.
A. SABCD = 1/2AB          B. SABCD = DA. DC       C. SABC = AB.BC       D. SADC = AD. DC
Bài 20: Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần, khi đó diện tích hình chữ nhật
A. Không thay đổi                             B. Tăng 2 lần
C. Giảm 2 lần                                       D. Tăng 3/4 lần
Bài 21: Hình chữ nhật có chiều dài giảm 6 lần, chiều rộng tăng 3 lần, khi đó diện tích hình chữ nhật
A. Không thay đổi                            B. Tăng 2 lần
C. Giảm 2 lần                                   D. Tăng  2/3 lần
Bài 22: Hình chữ nhật có chiều dài giảm đi 5 lần, chiều rộng tăng lên 5 lần, khi đó diện tích hình chữ nhật
A. Không thay đổi.                           B. Tăng 5 lần.
C. Giảm 5 lần.                                    D. Giảm 3 lần.
Bài 23: Hình tam giác vuông có 1 cạnh góc vuông giảm đi 3 lần và cạnh góc vuông còn lại tăng lên 3 lần, khi đó diện tích hình tam giác vuông mới
A. Không thay đổi                             B. Tăng 3 lần
C. Giảm 6 lần                                    D. Giảm 3 lần
Bài 24: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết BC = 5 cm; AC = 3 cm. Diện tích tam giác ABC là:
A. 15 cm2       B. 5 cm2         C. 6 cm2         D. 7, 5 cm2
Bài 25: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết BC = 13 cm; AC = 5 cm. Diện tích tam giác ABC là:
A. 30 cm2       B. 60 cm2       C. 40 cm2       D. 20 cm2
Bài 26: Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ hình chữ nhât ABDC. Biết diện tích của tam giác vuông là 140 cm2. Diện tích hình chữ nhật ABDC là:
A. 70 cm2       B. 280 cm2     C. 300 cm2     D. 80 cm2
Bài 27: Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ hình chữ nhât ABDC. Biết diện tích của tam giác vuông là 55 cm2. Diện tích hình chữ nhật ABDC là:
A. 110 cm2          B. 55 cm2            C. 220 cm2          D. 100 cm2
Bài 28: Một hình chữ nhât có diện tích là 24 cm2, chiều dài là 8 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:
A. 11 cm        B. 20 cm         C. 22 cm         D. 16 cm
Bài 29: Một hình chữ nhât có diện tích là 120 cm2, chiều dài là 15 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:
A. 23 cm                 B. 46 cm                      C. 19 cm                      D. 38 cm
Bài 30: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Dựng về phía ngoài tam giác các hình vuông ABMN, ACDE, BCHK. Chọn câu đúng.
A. SABMN = SDCHK + SABMN                            B. SACDE = SDCHK + SABMN                
C. SDCHK = SACDE - SABMN                              D. SBCHK = SACDE + SABMN
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV
+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
 + HS báo cáo kết quả đáp án từng câu
+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 
 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS
GV chốt lại kiến thức
*Hướng dẫn về nhà:
- Ôn tập theo chủ đề đã học
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra giữa kỳ I

                                    ________________________________________
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